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                          NĂM HỌC 2022- 2023



1. MỤC TIÊU

1.1Kiến thức. Học sinh ôn tập kiến thức :
       Một số đặc điểm của truyện, thơ đã được học ở nửa đầu học kì 1
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:

       - Đọc hiểu văn bản 

       - Viết bài nghị luận văn học

2. NỘI DUNG

  2.1.Phạm vi kiến thức, kĩ năng

       Bài 1- Sức hấp dẫn của truyện kể

      Đọc:

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện nói chung, thần thoại nói riêng: cốt truyện, không gian, thời gian, nhân vật, lời người kể chuyện ngôi thứ 3 và lời nhân vật
      - Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.

     Viết:
  Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phẩm truyện

     Bài 2-Vẻ đẹp của thơ ca

     Đọc
      Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, nhân vật trữ tình 
   Viết

Viết được một văn bản nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của một bài thơ trữ tình 

2.2. Ma trận
	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	                       Mức độ nhận thức
	            Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	T/gian (phút)
	Tổng điểm

	
	
	
	Tỉ lệ 
	T/gian (phút)
	Tỉ lệ
	T/gian (phút)
	Tỉ lệ
	T/gian (phút)
	Số câu
	T/gian (phút)
	
	
	

	1
	Đọc hiểu
	Một văn bản truyện (thơ) ngắn
	20
	  10
	15
	  10
	  15
	 10
	
	
	  6
	   30
	  5,0

	2


	Làm văn
	Tạo lập văn bản nghị luận văn học
	10
	 7
	15
	13
	20
	  20
	10
	 10
	  1
	   60
	   5,0

	
	
	Tổng
	30
	20
	30
	25
	30
	30
	10
	  10
	  7
	
	   10

	
	
	Tỉ lệ chung%
	     30
	      30
	     30
	       10
	
	
	100%


2.3. Câu hỏi minh họa
 2.3.1 Câu hỏi đọc hiểu:

- Mức độ nhận biết:

      + Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản “Thần trụ trời”
     +  Bài thơ “Thu hứng” của Đỗ Phủ được viết theo thể thơ nào?
     + Trong truyện “Chữ người tử tù”, sau khi cho chữ quản ngục, Huấn Cao đã nói với thầy Quản điều gì?
          …

  - Mức độ thông hiểu:

      + Nêu chủ đề bài thơ “Thu hứng” của Đỗ Phủ
      + Theo em, vì sao nhân vật trữ tình trong bài thơ của Chi-y-ô sang “xin nước nhà bên”?
      + Em hiểu thế nào về lời bình cuối truyện “Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên” của Nguyễn dữ ?

- Mức độ vận dụng:
       + Phân tích hiệu quả của phép tu từ so sánh trong câu thơ dưới đây:
                           “Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi

                              Hổn hển như lời của nước mây”
                                       (Trích “Mùa xuân chín”- Hàn Mặc tử)

        + Em có đồng ý với quan điểm của tác giả thể hiện ở lời bình cuối truyện “Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên” Không? Vì sao?

       + Thông điệp em rút ra được sau khi đọc “Chữ người tử tù”của nguyễn Tuân
*Câu hỏi tạo lập văn bản nghị luận:

  (Câu hỏi thể hiện cả 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao)  
 - Cảm nhận của em về vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của thần thoại”Mặt trời và Mặt Trăng”

   - Phân tích nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn”Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

   - Phân tích vẻ đẹp độc đáo của bài thơ “Thương vợ” của Tú Xương. 

2.4. Đề minh họa 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

Môn: Ngữ văn - Lớp 10

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)
 Đọc đoạn trích dưới đây và trả lời :

             Nữ Oa tạo ra loài người
Khi ấy, trời đất mới sinh, đã có cây cỏ, muôn thú mà chưa có loài người. Thế giới giống như một bức tranh buồn tẻ. Đi giữa thế giới hoang sơ, buồn tẻ ấy là vị đại thiên thần, chính là Nữ Oa. Lúc ấy, bà cảm thấy buồn chán, cô độc bèn nghĩ rằng cần phải tạo ra một cái gì đó cho thế giới này thêm vui tươi, giàu sức sống. Bà nghĩ ngợi hồi lâu, rồi đến bên đầm nước, lấy bùn đất màu vàng bên bờ đầm, trộn nhuyễn với nước, mô phỏng theo hình dáng của mình in bóng trên mặt nước mà nặn thành đồ vật xinh xắn, đáng yêu.
Lạ thay, vừa đặt xuống mặt đất, đồ vật xinh xắn ấy bỗng dưng có sức sống, cất tiếng nói trong trẻo, nhảy múa, vui đùa. Đồ vật xinh xắn ấy gọi là “Người”. “Người” được bàn tay nữ thần tạo ra, không giống các loài muông thú bởi được mô phỏng từ hình dáng của vị nữ thần. Nữ Oa vô cùng thích thú, hài lòng về sản phẩm do mình vừa tạo ra, bèn tiếp tục dùng đất bùn màu vàng hòa nhuyễn với nước nhào nặn ra rất nhiều người, trai có, gái có. Nhìn những con người vui đùa, cười nói xung quanh mình, Nữ Oa cảm thấy vui vẻ hẳn lên, không còn cô độc, buồn bã nữa.

Nhưng mặt đất hoang sơ vô cùng rộng lớn, bà làm việc không ngừng nghỉ trong một thời gian rất lâu mà mặt đất vẫn trống trải. Bà cứ miệt mài làm việc, làm tới lúc mỏi mệt lắm rồi mà mặt đất vẫn trống trải quá. Bà bèn nghỉ ra một cách, lấy một sợi dây, nhúng vào trong nước bùn, vung lên khắp phía. Người thì bảo bà dùng một sợi dây thừng, nhưng hồi đó làm gì có dây thừng, có lẽ bà đã dùng một sợi dây lấy từ một loài cây dây leo. Khi bà vung sợi dây dính đầy thứ bùn từ đất vàng đó lên, các giọt bùn đất màu vàng bắn đi khắp nơi, rơi xuống đất liền biến thành người, cười nói, chạy nhảy. Thế là mặt đất trở nên đông đúc bao nhiêu là người.





(Trích “Nữ Oa” (Thần thoại Trung Quốc), Dương Tuấn Anh (sưu tầm, tuyển chọn) NXB Giáo dục Việt Nam, 2009).

 Câu 1.Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích ( 0,5 điểm)
 Câu 2.Ở phần đầu đoạn trích, Nữ Oa xuất hiện trong Không gian, thời gian nào? ( 0,75 điểm)
 Câu 3. Nữ Oa tạo ra loài người như thế nào?(0,75 điểm)
 Câu 4. Người xưa sáng tạo nhân vật thần Nữ Oa nhằm mục đích gì? (1 điểm)
 Câu 5. “Niềm tin thiêng liêng về một thế giới mà ở đó vạn vật đều có linh hồn” là một trong những vẻ đẹp của thần thoại. Theo anh/chị, niềm tin ấy có còn sức hấp dẫn với con người hiện đại không? Vì sao? (1 điểm)
Câu 6: Anh(Chị) rút ra được thông điệp tích cực gì sau khi đọc văn bản? (1 điểm)
II. VIẾT (5 điểm)

 Cảm nhận của em về bài thơ sau:

                   Thu vịnh
Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,

Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.

Nước biếc trông như tầng khói phủ,

Song thưa để mặc bóng trăng vào.

Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,

Một tiếng trên không ngỗng nước nào?

Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,

Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.
                            Nguyễn Khuyến

…………………….Hết……………………

                                                                           Hoàng Mai, ngày 7 tháng 10 năm 2022

                                                                                           TỔ TRƯỞNG

                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Thủy

